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VT-328 / VT-328E Contact Adhesive  
 
TRẠNG THÁI VẬT LÝ 
Chất lỏng màu nâu nhạt 
 
THÀNH PHẦN NỀN 
Cao su tổng hợp gốc 
dung môi 
 
MÙI  
Mùi thơm 
 
MÀU 
Nâu sáng 
 
ĐÓNG GÓI 
Vỉ 10 tuýp x 15ml 
 (48/thùng) 
30ml/ tuýp đóng hộp 
 (288/thùng) 
100 mL/lon 
 (100 lon/thùng) 
250 ml/ lon 
 (24 lon/thùng) 
650 ml/lon 
 (12 lon/thùng) 
1,0 L/ lon 
 (12 thùng thiếc/thùng) 
3,0 L/ thùng thiếc 
 (6 thùng thiếc/thùng) 
18,0 L/ thùng thiếc 
 
THỜI GIAN MỞ 
5 đến 15 phút 
 
NHIỆT ĐỘ THI CÔNG 
-10 °C – 40 °C 
 
NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC 
-10 °C – 60 °C 
 
HẠN SỬ DỤNG  
12 tháng  
 
BẢO QUẢN  
Dễ cháy, tránh xa nguồn 
nhiệt hoặc ngọn lửa. Bảo 
quản nơi khô ráo, thoáng 
mát, nhiệt độ dưới 30°C. 
 
 
 
 

 

 

MÔ TẢ 

 

VT-328 / VT-328E Contact Adhesive là keo dán cao su tổng hợp gốc dung môi 
chất lượng cao được thiết kế để liên kết nhiều loại vật liệu thông dụng. Sản 
phẩm dễ sử dụng, đóng rắn nhanh và mang lại độ bền liên kết vượt trội. 

 

DỮ LIỆU  Chất rắn : 22 – 24 % 

KỸ THUẬT Độ nhớt ở 25°C  : 4.000 – 5.000 cPs Brookfield LV 3, 10 rpm 

 Tỷ trọng : 0,86 – 0,92  

 Độ bền bóc : >115N / 25mm ASTM D1876 

 

ĐẶC TÍNH 
 

▪ Đóng rắn nhanh 
▪ Đóng rắn nhanh 
▪ Độ bám dính tuyệt vời  
▪ Dán được hầu hết các vật liệu 

 

CÁC THỬ 
NGHIỆM / TIÊU 
CHUẨN ÁP 
DỤNG 

VT-328 / VT-328E đáp ứng các yêu cầu của: 
▪ Kiểm tra Sirim  

- ASTM D903 - 98(2004) - Phương pháp thử tiêu chuẩn cho độ bền bóc tách của liên 
kết keo dính 

- ASTM D1475-98(2003) - Phương pháp thử tiêu chuẩn về mật độ của lớp phủ lỏng, 
mực và các sản phẩm liên quan 

- ASTM D2196-05 - Phương pháp thử tiêu chuẩn cho các đặc tính lưu biến của vật liệu 
phi Newton bằng máy đo độ nhớt quay (loại Brookfield) 

▪ Chỉ thị RoHS 2011/65/EU 

 

HƯỚNG DẪN 
 

Lý tưởng để dán laminate, cao su, nút chai, da, sợi thủy tinh, bọt polyurethane, EVA vào gỗ, 
kim loại hoặc bê tông. Sản phẩm cũng phù hợp để lắp đặt thảm. 

 

HƯỚNG DẪN 
THI CÔNG 
 

1. Bề mặt phải sạch, khô và không dính bụi bẩn, dầu mỡ hoặc nước. 
2. Khuấy keo trước khi sử dụng. 
3. Dùng cọ hoặc dụng cụ cạo khô, sạch để bôi keo lên cả hai bề mặt cần liên kết để tạo 

thành lớp phủ đồng đều. 
4. Để dung môi bay hơi cho đến khi màng keo khô khi chạm vào. Quá trình này mất khoảng 

5 đến 15 phút tùy thuộc vào độ xốp của bề mặt và điều kiện thời tiết. 
5. Định vị chính xác các bề mặt đã phủ keo trước khi ghép chúng lại với nhau.  
6. Tác dụng áp lực đều để tăng cường độ bám dính 

 

CẢNH BÁO 
 

Chất lỏng và hơi dễ cháy. Gây kích ứng da. Có thể gây phản ứng dị ứng da. Có thể gây 
buồn ngủ hoặc chóng mặt. Nghi ngờ gây tổn hại đến khả năng sinh sản. Nghi ngờ gây hại 
cho thai nhi. Có thể gây tổn thương các cơ quan (hệ thần kinh, hệ thần kinh trung ương) khi 
tiếp xúc kéo dài hoặc liên tục (hít phải). Có hại cho sinh vật thủy sinh và gây hậu quả lâu 
dài. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn hộp đựng hoặc nhãn sản phẩm. - Để xa tầm tay 
trẻ em. Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn gây cháy khác. 
Không hút thuốc. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc ở nơi thông gió tốt. Mang găng tay bảo hộ / 
quần áo bảo hộ / bảo vệ mắt / bảo vệ mặt / bảo vệ thính giác. 

 

LƯU Ý PHÁP 
LÝ 

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự 
thật và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của 
chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể 
phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công 
hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm 
tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này. 

 


